
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ngõ 24, Khu 10 Đại Phúc, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

19/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN TÂM FGB VIỆT NAM - CHI NHÁNH 
TẠI BẮC NINH

0900884697-001

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(trừ mỹ phẩm có hại cho sức khỏe)

2023

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

5. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

6. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

7. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

8. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

11. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

12. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

15. In ấn
(trừ các loại Nhà nước cấm)

1811

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng)

5210

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN TÂM 
FGB VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên chi nhánh viết tắt: 

1. Tên chi nhánh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02416 534 156
Email:

Fax:
Website:
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19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng hát 
karaoke)

5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

22. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục sự cố máy tính và cài đặt phần mềm

6209

23. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

24. Thu gom rác thải không độc hại 3811

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

26. Tái chế phế liệu
(trừ các loại Nhà nước cấm)

3830

27. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

28. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm hoạt động môi giới 
chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới kết hôn, môi 
giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài)

4610

30. Bán buôn gạo 4631(Chính)

31. Bán buôn thực phẩm 4632

32. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn xe đạp (kể cả xe đạp điện) 
và phụ tùng của xe đạp

4649

34. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

35. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

37. Dịch vụ đóng gói 8292

38. Quảng cáo
(trừ các loại Nhà nước cấm)

7310

39. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

40. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

41. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
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42. Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 033087000350

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Nam
27/01/1987 Kinh Việt Nam

15/05/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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